
 UBND HUYỆN GIA LỘC 
TRƯỜNG TH HOÀNG DIỆU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoàng Diệu, ngày 22 tháng 9 năm 2023 

THÔNG B¸O 
Công khai các khoản thu ngoài ngân sách học kì I năm học 2023-2024 

 

TT Nội dung thu 
Số tiền 

(ĐVT: đồng) 

1 Tiền học buổi 2 

Khối 1: 109 745 đ/tháng  

Khối 2: 101 615 đ/tháng  

Khối 3: 90 449 đ/tháng   

Khối 4: 83 322 đ/tháng 

Khối 5: 123,364 đ/tháng    

2 Tiền học Tiếng Anh lớp 1,2 5000 đ/tiết (40 000 đ/tháng) 

3 Tiền học KNS lớp 1,2,3 12000 đ/tiết (48 000 đ/tháng) 

4 Trông xe đạp 10.000/tháng 

5 Tiền nước uống đóng bình 7.000/tháng 

6 Vệ sinh môi trường 10.000 đồng/tháng 

7 Bán trú 

- Suất ăn: 18.000/bữa 

- Trông trưa, công tác QL:120.000 

đồng/tháng 

- Phụ phí: 15 000 đồng/tháng 

- CSVC năm đầu tiên tham gia:  

200 000đ/HS/năm 

8 
Sổ liên lạc điện tử (enetviet)   80 000đ/ HS/ năm 

        HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Lương Thị Lan Anh 



                   


